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Tên Tổ chức giám định/ 

Inspection Body: 

Phòng Giám định, Chứng nhận và Kiểm định 

Trung tâm thử nghiệm - Kiểm định công nghiệp 

Viện Cơ khí năng lượng và Mỏ - VINACOMIN 

 Inspection, Certification and Verification Department 

Testing and Verification Center for Industry  

Institute of Energy and Mining Mechanical Enginerring - VINACOMIN 

Mã số công nhận/ 

Accreditation Code: 

VIAS 046  

Địa chỉ trụ sở chính /  

The head office address   

Số 565 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

No. 565 Nguyen Trai street, Thanh Xuan Nam ward, Thanh Xuan district, 
Ha Noi capital 

Địa điểm công nhận/  

Accredited locations: 

Số 3 ngõ 76 đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

No. 3 lance 76, Trung Van street, Trung Van ward, Nam Tu Liem district, 

Ha Noi capital 

Điện thoại/ Tel:  +84 0243 8542142  

Email: tvcicontrol@gmail.com  Website:  http://tvci.com.vn  

Loại tổ chức giám định/  

Type of Inspection: 

Loại A / Type A 

Người đại diện /  

Authorized Person: 

Nguyễn Thu Hiền 

Hiệu lực công nhận/ 

Period of Validation: 

06/07/2025 
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Lĩnh vực           
giám định 

Category of Inspection 

Nội dung giám định 
Type and Range of Inspection 

Phương pháp,             
qui trình giám định 
Inspection Methods/ 

Procedures 

Địa điểm và   bộ 
phận       liên quan 

Location(s) and 
relating division(s)  

Giám định kỹ thuật / 
Engineering inspection 

 
Quá trình gia công, lắp 
đặt máy và thiết bị công 
nghiệp / Industrial 
Manufacturing, 
Installation and Assembly 
Processes 

- Chứng kiến và xem xét báo 
cáo chứng nhận quy trình 
hàn/ Witness and review 
report for welding procedure 
qualification 

QT-WPS-01 (2023) Phòng Giám định, 
chứng nhận và kiểm 
định/ Inspection, 
Certification and 
Verification 
Department 

- Kiểm tra tay nghề thợ hàn/ 
Welder and welding 
operator performance 
qualification 

QT-WPQ-01 (2023) 

 
Ghi chú/ Note: 

QT-WPS / QT-WPQ: Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed 

methods 
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DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH 
LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES 

 

Tên phương pháp/ qui trình giá định 
Name of inspection methods/ procedures 

Mã số phương pháp/ qui trình giám định 
và năm ban hành 

Code of inspection methods/ procedures, 
Version and Date of issue 

Quy trình đánh giá quy trình hàn (WPS) QT-WPS-01 (2023) 
Quy trình đánh giá tay nghề thợ hàn (PQR) QT-WPQ-01 (2023) 

 
 


